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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 2.656 VNĐ/kg, giảm 68 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 48.869 VNĐ/kg, giảm 1.488 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 43.139 VNĐ/kg, giảm 1.336 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 13.861 VNĐ/kg, giảm 1.718 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 41.919 VNĐ/kg, giảm 559 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 65.394 VNĐ/kg, tăng 1.509 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 21/11-27/11/2024: 1 CNY= 3.353,54 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, lê, tỏi, chuối, 

gừng giảm; giá xoài tăng so 

với tuần trước; 

❖ Trung Quốc nhập khẩu 1,38 

triệu tấn sầu riêng tươi trong 

9 tháng 2024; 

❖ Dừa tươi Indonesia được 

phép xuất khẩu sang Trung 

Quốc; 

❖ Philippines tăng cường hỗ 

trợ ngành chuối chống lại 

bệnh Panama; 

❖ Sản lượng hành tây của 

Uganda sẽ đạt 386.300 tấn 

vào năm 2026; 

❖ Thái Lan triển khai dự án sầu 

riêng kỹ thuật số để tăng 

năng suất cho nông dân; 

❖ Chile phá kỷ lục xuất khẩu 

trái cây tươi. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc 

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, khối lượng 
và giá trị nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đã 
tăng từ 430.000 tấn và 1,1 tỷ USD năm 2018 lên 
1,42 triệu tấn và 6,7 tỷ USD vào năm 2023. Trong 
9 tháng năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,38 
triệu tấn sầu riêng tươi, giá trị 6,2 tỷ USD, tiếp tục 
duy trì xu hướng tăng trưởng.  

Sầu riêng Thái Lan được phép xuất khẩu sang 
Trung Quốc từ năm 2003 và duy trì vị thế thống 
trị tại thị trường Trung Quốc. Sầu riêng Thái Lan 
chiếm 95% tổng lượng nhập khẩu của Trung 
Quốc năm 2022, nhưng giảm xuống còn 60% 
trong 9 tháng năm 2024. Trong khi thị phần sầu 
riêng của Việt Nam tại thị trường này tăng từ 32% 
năm 2023 (sau khi được cấp phép vào tháng 
9/2022) lên 39% trong 9 tháng năm 2024. [2]  

Indonesia 

Ngày 15/11/2024, Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
đã ra thông báo cho phép nhập khẩu dừa tươi 
Indonesia nếu đáp ứng các yêu cầu liên quan. 
Indonesia là nước sản xuất dừa lớn thứ hai trên 
thế giới, sau Philippines. Năm 2023, sản lượng 
dừa của Indonesia là 2,83 triệu tấn, giá trị xuất 
khẩu các sản phẩm từ dừa đạt 1,55 tỷ USD, 
chiếm 38,3% thị phần toàn cầu. [3] 

Philippines  

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang tăng 
cường các cơ chế hỗ trợ cho ngành chuối trong 
nước.  

DA cam kết trong việc nghiên cứu phát triển các 
giống chuối kháng bệnh Panama, với các thử 
nghiệm thực địa đang được tiến hành trên nhiều 
vùng khác nhau bao gồm Mindanao, Visayas và 
Luzon. Bộ cũng đang thúc đẩy đổi mới nghiên cứu 
trong các lĩnh vực như dinh dưỡng cây trồng và 
quản lý dịch hại tổng hợp. Ngoài ra, DA đang cung 
cấp hỗ trợ tín dụng để phục hồi trang trại và thành 
lập các trang trại chuối mới. [4] 

Uganda  

Ngành hành tây của Uganda đang tăng trưởng ổn 
định về cả sản lượng và mức tiêu thụ. Nhu cầu về 
hành tây ở Uganda dự kiến sẽ tăng lên 372.000 
tấn vào năm 2026 từ mức 350.000 tấn năm 2021. 
Sản lượng trong nước dự kiến sẽ đạt lên 386.300 

 

1 Dự án sẽ thu hút hơn 6.100 hộ nông dân trồng sầu riêng áp dụng nền tảng kỹ thuật số 

để quản lý dữ liệu trong vòng hai năm, nhằm mục đích tạo ra dữ liệu lớn đáng kể cho ngành 

nông nghiệp Thái Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực sầu riêng. 

tấn vào năm 2026, tăng bình quân 0,8%/năm 
trong giai đoạn 2021-2026. [5]  

Thái Lan 

Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Số (DEPA) đã khởi 
xướng dự án sầu riêng kỹ thuật số OTOD ( One 
Tambon, One Digital) nhằm nâng cao năng suất 
của 8,8 triệu nông dân trồng sầu riêng Thái Lan 
bằng cách tích hợp các nền tảng số và công nghệ 
tiên tiến. Sáng kiến này nhằm mục đích chuẩn 
hóa sản xuất sầu riêng Thái Lan thông qua việc 
sử dụng các ứng dụng để ghi chép, lưu trữ và 
theo dõi dữ liệu cây trồng được cải thiện.1 [6] 

Chile 

Trong 10 tháng năm 2024, xuất khẩu trái cây tươi 
đã đạt kỷ lục mới. Hai tháng trước khi kết thúc 
năm, xuất khẩu trái cây tươi đạt 5.248 triệu USD, 
tăng 20,5% so với năm 2023, vượt qua mức tăng 
kỷ lục 20,3% đạt được vào năm 2022. Trung 
Quốc là thị trường đích chính với lượng hàng hóa 
xuất khẩu là 2,19 tỷ USD (tăng 26,6% so với năm 
trước). Hoa Kỳ đứng thứ hai với 1,21 tỷ USD 
(tăng 11,9%), và Brazil với 209 triệu USD (tăng 
71,1%). [7] 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9599 

[3]:https://guojiguoshu.com/article/9633 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
78333/philippines-strengthens-support-for-
banana-industry-against-panama-disease/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
78526/uganda-s-onion-production-to-hit-386-
300-metric-tons-by-2026/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
78332/thailand-launches-digital-durian-project-
to-boost-farmer-productivity/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
79143/chile-breaks-fresh-fruit-export-record/ 

 

 

Ngoài ra, sáng kiến này còn có kế hoạch đào tạo khoảng 12.200 nông dân trên 23 tỉnh về 

các ứng dụng thương mại điện tử và chứng nhận Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP), góp 

phần vào sự phát triển của một nền tảng nông nghiệp quốc gia. 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9599
https://guojiguoshu.com/article/9633
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678333/philippines-strengthens-support-for-banana-industry-against-panama-disease/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678333/philippines-strengthens-support-for-banana-industry-against-panama-disease/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678333/philippines-strengthens-support-for-banana-industry-against-panama-disease/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678526/uganda-s-onion-production-to-hit-386-300-metric-tons-by-2026/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678526/uganda-s-onion-production-to-hit-386-300-metric-tons-by-2026/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678526/uganda-s-onion-production-to-hit-386-300-metric-tons-by-2026/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678332/thailand-launches-digital-durian-project-to-boost-farmer-productivity/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678332/thailand-launches-digital-durian-project-to-boost-farmer-productivity/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9678332/thailand-launches-digital-durian-project-to-boost-farmer-productivity/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9679143/chile-breaks-fresh-fruit-export-record/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9679143/chile-breaks-fresh-fruit-export-record/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 21.000 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.667 VNĐ/kg, giảm 1.416 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 122.500 VNĐ/kg, tăng 
1.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 11.000 VNĐ/kg, tăng 2.333 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 20.750 VNĐ/kg, tăng 4.250 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 21/11/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 303 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

244 xe, mặt hàng khác là 23 xe. Cụ thể: (i) tồn 49 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 16 xe hoa quả; (ii) tồn 250 xe tại lối thông 

quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 

228 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 04 xe tại 

cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại 

cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, thanh 

long ruột trắng, dưa hấu, 

sầu riêng Ri6 (loại đẹp), cà 

chua tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 21/11/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 303 xe, trong đó 

có 244 xe chở hoa quả; 

❖ Năm 2024, xuất khẩu rau 

quả nhiều khả năng đạt 7,2 

tỷ USD; 

❖ Hậu Giang khai trương nhà 

máy chiếu xạ nông sản xuất 

khẩu 700 tỉ đồng; 

❖ Sầu riêng Việt Nam có thể 

vượt Thái Lan xuất khẩu 

cho Trung Quốc trong 1-2 

năm tới; 

❖ Dừa tươi Việt Nam nhập 

khẩu vào Hoa Kỳ tăng 4 con 

số; 

❖ Bệnh đốm đen 'cản đường' 

xuất khẩu bưởi đỏ Tân Lạc; 

❖ Dưa hấu rớt giá hơn một 

nửa. 

 

 

ĐIỂM TIN 



 

Trang 4 
 

Báo cáo số 45 (25.11.2024) 
 

 

Xuất nhập khẩu  

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến ngày 
21/11, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước ước 
đạt hơn 6,6 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ 
năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu rau quả 11 tháng 
đạt sơ bộ hơn 2,1 tỷ USD. Theo đó, 11 tháng đầu 
năm 2024, rau quả xuất siêu gần 4,5 tỷ USD. Dự 
báo, cả năm 2024, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 
7,2 tỷ USD.  

Triển vọng từ nay đến cuối năm 2024, xuất khẩu 
rau quả nhìn chung vẫn sẽ khả quan do yếu tố mùa 
vụ. Mặc dù sầu riêng chính vụ đã kết thúc vào 
tháng 10, nhưng Việt Nam vẫn còn hàng trái vụ. 
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng 
rau, củ, quả và sản phẩm chế biến khác cũng ghi 
nhận mức tăng trưởng cao. [3]  

Hậu Giang khai trương nhà máy chiếu xạ nông 
sản xuất khẩu 700 tỉ đồng 

Ngày 24/11, tại thị trấn Mái Dầm (Châu Thành, Hậu 
Giang), Công ty CP Hạnh Nguyên Logistics khai 
trương nhà máy chiếu xạ thuộc dự án Trung tâm 
Logistics nông sản xuất khẩu Hậu Giang. Dự án có 
quy mô diện tích khoảng 11 ha, tổng vốn đầu tư 
gần 1.500 tỉ đồng. Trong đó, nhà máy chiếu xạ có 
vốn đầu tư khoảng 700 tỉ đồng, công suất 1.000 
tấn/ngày đêm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ 
giúp chiếu xạ nhanh chóng các mặt hàng trái cây 
tươi, trái cây chế biến, nông thủy hải sản,... 

Nhà máy chiếu xạ với hệ thống gia tốc Rhodotron 
TT300 Duo Lines hiện đại bậc nhất, có khả năng 
xử lý nhanh gấp 3 lần công nghệ cũ. Công nghệ 
này không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng 
mà còn giúp nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. 
[4] 

Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan về xuất khẩu 
sầu riêng sang Trung Quốc trong 1-2 năm tới 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 
2024, Thái Lan kết thúc vụ sầu riêng với giá trị xuất 
khẩu 3,7 tỷ USD, giảm so với năm ngoái. Trong khi 
đó, Việt Nam ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng mạnh 
khoảng 60%. Hiện nay, Việt Nam "một mình một 
chợ" về sầu riêng nên được giá, đặc biệt là thời 
điểm nghịch vụ, sản lượng ít. Theo đó, Việt Nam 
có thể vượt qua Thái Lan về xuất khẩu sầu riêng 
cho thị trường này trong 1-2 năm tới. [5] 

Dừa tươi Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ tăng 
mạnh 

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 8 
tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ nhập khẩu gần 3,9 
nghìn tấn dừa tươi từ Việt Nam, trị giá 4 triệu USD, 
tăng 1.156% về lượng và tăng 934% về trị giá so 
với cùng kỳ năm ngoái.  

 

Trong khi tăng mua dừa tươi Việt Nam thì Hoa Kỳ 
lại giảm nhập khẩu dừa tươi từ các thị trường như 
Thái Lan, Dominica,... [6]  

Bệnh đốm đen 'cản đường' xuất khẩu bưởi đỏ 
Tân Lạc 

Huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) hiện có khoảng 
1.100 ha bưởi, trong đó khoảng 900 ha bưởi đỏ, 
sản lượng hàng năm đạt trên dưới 17.000 tấn, giá 
trị 190 - 200 triệu VNĐ/ha. Năm 2022, Tân Lạc đã 
bắt đầu xuất khẩu bưởi đỏ sang Anh và bắt đầu 
chinh phục các thị trường khác. Toàn huyện có 240 
ha bưởi được chứng nhận VietGap, hữu cơ; 1 cơ 
sở sơ chế đóng gói, 6 mã số vùng trồng bưởi xuất 
khẩu sang thị trường EU với tổng diện tích 153 ha. 

Tuy nhiên vụ bưởi năm nay trên quả bưởi đỏ xuất 
hiện đốm đen do nhiễm nấm - đối tượng thuộc diện 
kiểm dịch thực vật của Châu Âu. Đơn xuất khẩu 
nhiều nhưng không thể đáp ứng được, sản lượng 
bưởi đỏ Tân Lạc xuất khẩu dự đoán sẽ thấp. [7]  

Dưa hấu rớt giá hơn một nửa 

Theo Vnexpress, khảo sát ở các vùng trồng dưa 
hấu ở Tây Nguyên cho thấy, giá thu mua tại ruộng 
của thương lái quanh 2.000 - 4.000 VNĐ/kg, tùy 
chất lượng quả, giảm 50-70% so với đầu năm. 
Tương tự, một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
như Bình Phước, Long An, giá dưa bán buôn cũng 
hạ còn 3.500 - 4.000 VNĐ/kg. Theo Sở Nông 
nghiệp và PTNT Long An, vụ hè thu năm nay tỉnh 
trồng hơn 1.500 ha, đạt 70% kế hoạch. Tuy nhiên, 
các địa phương khác cũng trồng nhiều khiến nguồn 
cung dư thừa, giá giảm. [8] 
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Trang 5 
 

Báo cáo số 45 (25.11.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu    20.500     21.000          500  

An Giang     20.000      17.000     -3.000 

Đồng Tháp     12.000      10.000     -2.000 

Tiền Giang     20.000      20.000      

Vĩnh Long     30.000      37.000       7.000  

Dưa hấu     10.083     8.667            -1.416  

Cần Thơ        8.000         8.000      

Đồng Tháp     12.000      9.000     -3.000 

Tiền Giang     16.000      12.000     -4.000 

Vĩnh Long        8.000         7.000     -1.000 

Bến Tre        7.500  8.000  500         

Hậu Giang        9.000         8.000     -1.000             

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)  121.000   122.500       1.500  

Cần Thơ   118.000    123.000       5.000  

Đồng Tháp   120.000    120.000                

Tiền Giang   125.000    132.000       7.000  

Vĩnh Long  Hết hàng    115.000    

Thanh long ruột trắng      8.667     11.000       2.333  

Long An        8.000       10.000       2.000  

Tiền Giang      12.000       14.000       2.000  

Vĩnh Long        6.000         9.000       3.000  

Cà chua    16.500     20.750       4.250  

Cà Mau      22.000       30.000       8.000  

Tiền Giang      11.000       11.500          500  

 


